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A B 1 2 3 4 5 6

TỔNG CỘNG 4,245,000,000

I
KHỐI VĂN PHÒNG 

SỞ
155,000,000

1 Trang bị máy tính Cái 5 75,000,000 MSTT

2 Trang bị  máy chiếu Cái 2 80,000,000 MSTT

3

Mua sắm thiết bị  họp 

trực tuyến qua phần 

mềm

Bộ 1 95,950,000
Chỉ định 

thầu
Quý II/2022

Văn phòng Sở phối hợp 

KHTC thực hiện mua sắm. 

II

TRUNG TÂM VĂN 

HÓA NGHỆ THUẬT  

(01 GÓI THẦU)

145,000,000

Chào hàng 

cạnh tranh 

rút gọn 

qua mạng

TVHNT Tỉnh phối hợp thực 

hiện

1
Bộ đàm dải tần 144-

174Mhz
Bộ 1 18,000,000

2 Chân Micro Cao (20 cái) Cái 20 22,000,000

3 Micro cỗ ngỗng phát biểu Cái 1 45,000,000

4

Jack Canon cái;  Jack 

Canon đực; Jack Speakon 

kết nối loa

Cái 10 5,000,000

5 1 hộp Cap line AR 2414 hộp 1 40,000,000

6
Dây Cáp Mạng màn hình 

led(100 met)
m 100 15,000,000

III
BQL KDT GÒ THÁP 

(02 GÓI THẦU)
100,000,000 KDT GT phối hợp thực hiện

1

Mua tivi 75inch + giàn 

âm thanh chiếu phim tư 

liệu phục vụ khách 

tham quan 

Cái 1 50,000,000
Chỉ định 

thầu

KDT Gò Tháp cung cấp đặc 

tính kỹ thuật hàng hóa, xuất 

xứ, model,.. Thời gian cung 

cấp trước ngày 21/02/2022

2

Mua bàn, ghế gỗ khu 

đón tiếp,chiếu phim tư 

liệu phục vụ khách 

tham quan (100 ghế, 20 

bàn)

50,000,000
Chỉ định 

thầu

KDT Gò Tháp cung cấp thông 

tin về quy cách, bàn, ghế, chất 

liệu, hình ảnh…. Thời gian 

cung cấp trước ngày 

21/02/2022

 + Ghế Cái 100

 + Bàn Cái 20

Phụ lục 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MUA SẮM TÀI SẢN, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ NĂM 2022

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Kế hoạch số:         /KH-SVHTTDL ngày         /02/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Sở VHTTDL đã có CV số 

78/SVHTTDL-KHTC ngày 

12/01/2021 gửi TTDVTC 

đăng ký nhu cầu mua sắm theo 

quy định

Quý IV/2022

TVHNT Tỉnh cung cấp danh 

mục thiết bị, về số lượng, đặc 

tính kỹ thuật hàng hóa, xuất 

xứ, model,… Thời gian cung 

cấp trước ngày 21/02/2022. 

Chào hàng 

cạnh tranh 

rút gọn qua 

mạng

Quý II/2022

Quý I/2022
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IV
KDT NGUYỄN SINH 

SẮC (02 GÓI THẦU)
190,000,000 KDT NSS phối hợp thực hiện

1
Mua máy băm gỗ đa

năng 01 máy
Cái 1 70,000,000

Chỉ định 

thầu
Quý I/2022

KDT Nguyễn Sinh Sắc cung

cấp đặc tính kỹ thuật hàng

hóa, xuất xứ, model, hình

ảnh,... Thời gian cung cấp

trước ngày 21/02/2022

2

Sửa chữa hệ thống điện

chiếu sáng ngoài trời và

hệ thống ống nước

trong KDT

Hệ 

thống
1 120,000,000

Chỉ định 

thầu
Quý II/2022

KHTC phối hợp KDT Nguyễn

Sinh Sắc và đơn vị thi công

khảo sát, lập dự toán sửa chữa

và các thủ tục thực hiện trong

tháng 5/2022

V

THƯ VIỆN TỈNH (01 

GÓI THẦU)

650,000,000

Thư viện Tỉnh phối hợp 

thực hiện

1

Mua tài liệu các loại

phục vụ đọc, mượn tại

Thư viện Tỉnh: 3.500

bản x 100.000 đ/bản

350,000,000

2

Mua sách luân chuyển

phục vụ xã vùng sâu,

vùng biên giới, vùng

nông thôn mới trên địa

bàn tỉnh: 1.000 bản x

100.000 đ/bản 

100,000,000

3

Mua tài liệu các loại

phục vụ đọc, mượn và

luân chuyển tài liệu đến

các Thư viện huyện, xã,

bưu điện văn hóa xã , tủ

sách khuyến học, trại

giam, trường học .... :

2.000 bản x 100.000

đ/bản

200,000,000

VI

TRUNG TÂM HUẤN 

LUYỆN VÀ THI ĐẤU 

TDTT TỈNH (13 GÓI 

THẦU)

13 3,005,000,000

Có 07 gói chào hàng cạnh 

tranh qua mạng, 06 gói chỉ 

định thầu

1
Nguồn sự nghiệp đào

tạo

Gói 

thầu
12 2,321,000,000

11

Đội Xe đạp: Trang

phục tập luyện, thi đấu;

Giày chuyên dùng, giày

bata tập thể lực; Sườn,

yên, vỏ ruột, sên líp xe

đạp….(dùng cho thi đấu

và tập luyện)

Gói 

thầu
1 421,000,000

Chào hàng 

cạnh tranh 

qua mạng

Quý II/2022

Trung tâm HL&TĐ TDTT

Tỉnh cung cấp thông tin chi

tiết (thông số về tiêu chí kỹ

thuật, mô tả sản phẩm, kiểu,

loại hoặc hình dạng,

catalog,...), trước ngày

21/02/2022

Thư viện Tỉnh cung cấp chi 

tiết danh mục sách cần mua 

sắm gửi về Sở VHTTDL trước 

ngày 15/3/2022, Phòng QLVH 

thẩm định trình Phó Giám đốc 

phụ trách phê duyệt trước 

ngày 30/3/2022. KHTC phối 

hợp Tổ Mua sắm lĩnh vực văn 

hóa thực hiện các trình tự chào 

hàng cạnh tranh qua mạng 

theo quy định

Chào hàng 

cạnh tranh 

qua mạng

Quý III/2022
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1,2

Đội Đá cầu : Quả cầu

đá ,Trang phục tập

luyện, Trang phục thi

đấu,Giày bata tập thể

lực,Giày da chuyên

dùng…..

Gói 

thầu
1 316,000,000

Chào hàng 

cạnh tranh 

qua mạng

Quý II/2022

Trung tâm HL&TĐ TDTT

Tỉnh cung cấp thông tin chi

tiết (thông số về tiêu chí kỹ

thuật, mô tả sản phẩm, kiểu,

loại hoặc hình dạng,

catalog,...), trước ngày  

21/02/2022

1,3

Đội Bi sắt: Trang phục

tập luyện + thi đấu, giày

bata tập luyện, giày thi

đấu, bi Obut inox, bi

Obut sắt…..

Gói 

thầu
1 154,000,000

Chào hàng 

cạnh tranh 

rút gọn qua 

mạng

Quý II/2022

Trung tâm HL&TĐ TDTT

Tỉnh cung cấp thông tin chi

tiết (thông số về tiêu chí kỹ

thuật, mô tả sản phẩm, kiểu,

loại hoặc hình dạng,

catalog,...), trước ngày

21/02/2022

1,4

Đội Karate: Võ phục

thi đấu + tập luyện,

Găng thi đấu, Bảo hộ

chân +răng, Giày tập

luyện, đai thi đấu, trang

phục tập thể lực, giáp

thi đấu, đồ ép cân…..

223,000,000

1,5

Đội Judo: Võ phục thi

đấu, trang phục tập

luyện, dây kéo bổ trợ, tạ

đĩa, tạ đòn…..

197,000,000

1,6

Đội Vovinam: Võ phục

thi đấu, Găng thi đấu,

tập luyện, Bảo hộ

răng,bảo hộ chân, Bảo

hộ tay, Bảo hộ hạ

bộ,Nón bảo hộ, đồ ép

cân,Giáp thi đấu tập

luyện….(dùng cho thi

đấu và tập luyện)

150,000,000

1,7

Đội Taekwondo: Võ

phục tập luyện và thi

đấu, bảo hộ răng, chân,

tay, Vợt đá, Nón bảo

hộ, Đỡ đá, Áo ép cân,

Găng thi đấu, Giáp thi

đấu, dây nhảy, đồng hồ

bấm giây, trụ đá hình

nộm,….

100,000,000

1,8

Đội Cờ vua: Đồng hồ

thi đấu, bàn cờ tập

luyện; Trang phục thi

đấu, giày ba ta tập

luyện…..

Gói 

thầu
1 54,000,000

Chỉ định 

thầu
Quý II/2022

Trung tâm HL&TĐ TDTT

Tỉnh cung cấp thông tin chi

tiết (thông số về tiêu chí kỹ

thuật, mô tả sản phẩm, kiểu,

loại hoặc hình dạng,

catalog,...), trước ngày

21/02/2022

Quý II/2022
Gói 

thầu
1

Chào hàng 

cạnh tranh 

qua mạng

Trung tâm HL&TĐ TDTT 

Tỉnh cung cấp thông tin chi 

tiết (thông số về tiêu chí kỹ 

thuật, mô tả sản phẩm, kiểu, 

loại hoặc hình dạng, 

catalog,...), trước ngày 

21/02/2022
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1,9

Đôi Bắn cung: Trang

phục, giày; Dụng cụ tập

luyện và thi đấu gồm

có: Hộp tên, đầu tên,

đuôi tên, cánh tên…..

Gói 

thầu
1 90,000,000

Chỉ định 

thầu
Quý II/2022

Trung tâm HL&TĐ TDTT

Tỉnh cung cấp thông tin chi

tiết (thông số về tiêu chí kỹ

thuật, mô tả sản phẩm, kiểu,

loại hoặc hình dạng,

catalog,...), trước ngày

21/02/2022

1,10

Đôi Canoeing : Có 10

VĐV bao gồm : Giày,

trang phục tập luyện và

thi đấu; Dụng cụ phục

vụ tập luyện và thi đấu

gồm có: chèo, thuyền,

….

Gói 

thầu
1 90,000,000

Chỉ định 

thầu
Quý II/2022

Trung tâm HL&TĐ TDTT

Tỉnh cung cấp thông tin chi

tiết (thông số về tiêu chí kỹ

thuật, mô tả sản phẩm, kiểu,

loại hoặc hình dạng,

catalog,...), trước ngày

21/02/2022

1,11

Đôi Cầu lông: Giày,

trang phục tập luyện và

thi đấu; Dụng cụ phục

vụ tập luyện và thi đấu 

Gói 

thầu
1 132,000,000

Chào hàng 

cạnh tranh 

rút gọn qua 

mạng

Quý II/2022

Trung tâm HL&TĐ TDTT

Tỉnh cung cấp thông tin chi

tiết (thông số về tiêu chí kỹ

thuật, mô tả sản phẩm, kiểu,

loại hoặc hình dạng,

catalog,...), trước ngày

21/02/2022

1,12

Đội Cầu mây: Quả cầu

mây, Giày chuyên dùng,

trang phục tập luyện…..

Gói 

thầu
1 124,000,000

Chào hàng 

cạnh tranh 

rút gọn qua 

mạng

Quý II/2022

Trung tâm HL&TĐ TDTT

Tỉnh cung cấp thông tin chi

tiết (thông số về tiêu chí kỹ

thuật, mô tả sản phẩm, kiểu,

loại hoặc hình dạng,

catalog,...), trước ngày

21/02/2022

1,13

Đội Điền kinh: Trang

phục tập thể lực + thi

đấu, giày bata tập thể

lực , giày chuyên dùng,

đồng hồ bấm giây….

Gói 

thầu
1 90,000,000

Chỉ định 

thầu
Quý II/2022

Trung tâm HL&TĐ TDTT

Tỉnh cung cấp thông tin chi

tiết (thông số về tiêu chí kỹ

thuật, mô tả sản phẩm, kiểu,

loại hoặc hình dạng,

catalog,...), trước ngày

21/02/2022

1,14

Đội Bơi lội: Trang

phục tập thể lực + thi

đấu, giày bata tập thể

lực , giày chuyên dùng,

đồng hồ bấm giây….

Gói 

thầu
1 90,000,000

Chỉ định 

thầu
Quý II/2022

Trung tâm HL&TĐ TDTT

Tỉnh cung cấp thông tin chi

tiết (thông số về tiêu chí kỹ

thuật, mô tả sản phẩm, kiểu,

loại hoặc hình dạng,

catalog,...), trước ngày  

21/02/2022

1,15

Đội Cử tạ: Trang phục

tập luyện và thi đấu,

giày tập thể lực, tạ….

Gói 

thầu
1 90,000,000

Chỉ định 

thầu
Quý II/2022

Trung tâm HL&TĐ TDTT

Tỉnh cung cấp thông tin chi

tiết (thông số về tiêu chí kỹ

thuật, mô tả sản phẩm, kiểu,

loại hoặc hình dạng,

catalog,...), trước ngày

21/02/2022

2
Nguồn sự nghiệp

TDTT

Gói 

thầu
1 684,000,000
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Chi mua sắm thiết bị,

dụng cụ phục vụ tập

luyện gồm: quần áo,

giày, bóng, găng tay,

túi,…tập luyện và thi

đấu Đào tạo bóng đá trẻ

Gói 

thầu
1 684,000,000

Chào hàng 

cạnh tranh
Quý II/2022

Trung tâm HL&TĐ TDTT

Tỉnh cung cấp thông tin chi

tiết (thông số về tiêu chí kỹ

thuật, mô tả sản phẩm, kiểu,

loại hoặc hình dạng,

catalog,...), trước ngày

21/02/2022
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